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BIỂU TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
(Kèm theo Thông báo số 73/TB-UBND ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang)

Số

TT
Vị trí việc làm, chức danh tuyển dụng

Hạng chức
danh nghề

nghiệp

Số

lượng

 Tổng cộng (A+B)  53

A Sự nghiệp giáo dục (I+II+III)  47

I Cấp học mầm non  3

1 Giáo viên mầm non Hạng III 3

II Cấp học Tiểu học  29

1 Giáo viên tiểu học dạy Âm nhạc Hạng III 1

2 Giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh Hạng III 4

3 Giáo viên tiểu học dạy Tin học Hạng III 2

4 Giáo viên tiểu học dạy Thể dục Hạng III 2

5 Giáo viên tiểu học dạy Văn hoá Hạng III 16

6 Kế toán viên Hạng III 4

III Cấp học Trung học cơ sở  15

1 Giáo viên THCS dạy Ngữ văn Hạng III 4

2 Giáo viên THCS dạy Toán học Hạng III 4

3 Giáo viên THCS dạy Vật lý Hạng III 2

4 Giáo viên THCS dạy Tiếng Anh Hạng III 3

5 Giáo viên THCS dạy Tin học Hạng III 1

6 Giáo viên THCS dạy Thể dục Hạng III 1

B Sự nghiệp khác  6

1
Phóng viên, biên tập (Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể 
thao)

Hạng III 2

2
Quản lý dạy nghề (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên)

Hạng IV 1

3
Phụ trách công tác quyết toán các dự án di dân, tái định cư (Ban 
Di dân, tái định cư)

Hạng III 1

4
Phụ trách các hợp phần hỗ trợ nông, lâm nghiệp tại các dự án tái 

định cư (Ban Di dân, tái định cư)
Hạng III 1

5
Phụ trách xây dựng cơ sở hạ tầng các dự án tái định cư (Ban Di 
dân, tái định cư)

Hạng III 1



BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HUYỆN NA HANG NĂM 2021
(Kèm theo Thông báo số 73/TB-UBND ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang)

Số
TT

Tên đơn vị

Số

lượng
chỉ

tiêu

Vị trí việc làm, chức
danh tuyển dụng

Hạng chức
danh nghề

nghiệp
Trình độ

Yêu cầu trình độ chuyên môn, ngành

nghề đào tạo
Ghi
chú

Tổng cộng 53

A Sự nghiệp giáo dục 47      

I Cấp học mầm non 3      

1
Trường Mầm non Năng 
Khả

1 Giáo viên mầm non Hạng III
Cao đẳng

trở lên
Giáo dục mầm non  

2 Trường Mầm non Đà Vị 1 Giáo viên mầm non Hạng III
Cao đẳng

trở lên
Giáo dục mầm non  

3
Trường Mầm non Khâu 

Tinh
1 Giáo viên mầm non Hạng III

Cao đẳng
trở lên

Giáo dục mầm non  

II Cấp học Tiểu học 29        

1 Trường Tiểu học Đà Vị

4
Giáo viên tiểu học dạy 
Văn hoá

Hạng III
Đại học
trở lên

Giáo dục tiểu học  

1
Giáo viên tiểu học dạy 
Tiếng Anh 

Hạng III
Đại học
trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh,
Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm

 

1 Kế toán viên Hạng III
Đại học
trở lên

Kế toán, Kiểm toán, Tài chính  
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Số
TT

Tên đơn vị

Số

lượng
chỉ

tiêu

Vị trí việc làm, chức
danh tuyển dụng

Hạng chức
danh nghề

nghiệp
Trình độ

Yêu cầu trình độ chuyên môn, ngành

nghề đào tạo
Ghi
chú

Tổng cộng 53

2 Trường Tiểu học Yên Hoa 1 Giáo viên tiểu học dạy 
Âm nhạc

Hạng III Đại học
trở lên

Sư phạm Âm nhạc hoặc ngành Âm nhạc có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
 

3
Trường Tiểu học Sinh 
Long

3
Giáo viên tiểu học dạy 
Văn hóa

Hạng III
Đại học
trở lên

Giáo dục tiểu học  

1
Giáo viên tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Hạng III
Đại học
trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh,
Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm

 

4
Trường Phổ thông dân tộc 
bán trú Tiểu học và THCS 

Khâu Tinh

3
Giáo viên tiểu học dạy 
văn hoá

Hạng III
Đại học
trở lên

Giáo dục tiểu học  

1
Giáo viên tiểu học dạy 
Thể dục

Hạng III
Đại học
trở lên

Giáo dục thể chất hoặc ngành Thể dục thể

thao, Huấn luyện thể thao có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm

 

1 Kế toán viên Hạng III
Đại học
trở lên

Kế toán, Kiểm toán, Tài chính  

5
Trường Phổ thông dân tộc 
bán trú Tiểu học và THCS 

Hồng Thái

1
Giáo viên tiểu học dạy 
Văn hoá

Hạng III
Đại học
trở lên

Giáo dục tiểu học  

1 Kế toán viên Hạng III
Đại học
trở lên

Kế toán, Kiểm toán, Tài chính  
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Số
TT

Tên đơn vị

Số

lượng
chỉ

tiêu

Vị trí việc làm, chức
danh tuyển dụng

Hạng chức
danh nghề

nghiệp
Trình độ

Yêu cầu trình độ chuyên môn, ngành

nghề đào tạo
Ghi
chú

Tổng cộng 53

6 Trường Tiểu học và THCS 

Côn Lôn

1 Giáo viên tiểu học dạy 
Tin học

Hạng III Đại học
trở lên

Sư phạm Tin học, Toán - Tin hoặc ngành

Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - Tin

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

 

1 Kế toán viên Hạng III
Đại học
trở lên

Kế toán, Kiểm toán, Tài chính  

7
Trường Tiểu học và THCS 

Thượng Giáp
2

Giáo viên tiểu học dạy 
Văn hoá

Hạng III
Đại học
trở lên

Giáo dục tiểu học  

8
Trường Phổ thông dân tộc 
bán trú Tiểu học và THCS 

Thanh Tương
1

Giáo viên tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Hạng III
Đại học
trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh,
Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm

 

9
Trường Tiểu học thị trấn 
Na Hang

1
Giáo viên tiểu học dạy 
Tin học

Hạng III
Đại học
trở lên

Sư phạm Tin học, Toán - Tin hoặc ngành

Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - Tin

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
 

10
Trường Tiểu học Năng 
Khả

1
Giáo viên tiểu học dạy 
Thể dục

Hạng III
Đại học
trở lên

Giáo dục thể chất hoặc ngành Thể dục thể

thao, Huấn luyện thể thao có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm

 

11 Trường Tiểu học Sơn Phú 2
Giáo viên tiểu học dạy 
Văn hoá

Hạng III
Đại học
trở lên

Giáo dục tiểu học  

12 Trường Tiểu học Yên Hoa 1
Giáo viên tiểu học dạy 
Văn hoá

Hạng III
Đại học
trở lên

Giáo dục tiểu học  
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Số
TT

Tên đơn vị

Số

lượng
chỉ

tiêu

Vị trí việc làm, chức
danh tuyển dụng

Hạng chức
danh nghề

nghiệp
Trình độ

Yêu cầu trình độ chuyên môn, ngành

nghề đào tạo
Ghi
chú

Tổng cộng 53

1 Giáo viên tiểu học dạy 
Tiếng Anh

Hạng III Đại học
trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh,
Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm

 

III Cấp học Trung học cơ sở 15        

1
Trường THCS thị trấn Na 
Hang

1
Giáo viên THCS dạy 
Toán học

Hạng III
Đại học
trở lên

Sư phạm Toán học, Toán - Tin, Toán - Lý

hoặc ngành Toán học, Toán - Tin có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

 

1
Giáo viên THCS dạy 
Vật lý

Hạng III
Đại học
trở lên

Sư phạm Vật lý, Toán - Lý hoặc ngành Vật
Lý có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm
 

2
Trường PTDTBT THCS 
Sinh Long

1
Giáo viên THCS dạy 
Toán học

Hạng III
Đại học
trở lên

Sư phạm Toán học, Toán - Tin, Toán - Lý

hoặc ngành Toán học, Toán - Tin có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

 

1
Giáo viên THCS dạy 
Ngữ văn

Hạng III
Đại học
trở lên

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử,
Văn - Giáo dục công dân hoặc ngành Ngữ

văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm

 

1
Giáo viên THCS dạy

Tin học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tin học, Toán - Tin hoặc ngành

Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - Tin

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
 

3
Trường Tiểu học và THCS 

Thượng Giáp
1

Giáo viên THCS dạy
Toán học

Hạng III
Đại học
trở lên

Sư phạm Toán học, Toán - Tin, Toán - Lý

hoặc ngành Toán học, Toán - Tin có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
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Số
TT

Tên đơn vị

Số

lượng
chỉ

tiêu

Vị trí việc làm, chức
danh tuyển dụng

Hạng chức
danh nghề

nghiệp
Trình độ

Yêu cầu trình độ chuyên môn, ngành

nghề đào tạo
Ghi
chú

Tổng cộng 53

4 Trường THCS Năng Khả 1
Giáo viên THCS dạy

Tiếng Anh
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh,
Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm  

5
Trường PTDT BT Tiểu 
học và THCS Hồng Thái

1
Giáo viên THCS dạy

Tiếng Anh
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh,
Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm  

6
Trường Tiểu học và THCS 

Côn Lôn

1
Giáo viên THCS dạy

Tiếng Anh
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ

Nga - Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh,
Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ sư phạm  

1
Giáo viên THCS dạy

Toán học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Toán học, Toán - Tin, Toán - Lý

hoặc ngành Toán học, Toán - Tin có chứng
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

 

1
Giáo viên THCS dạy

Ngữ văn
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử,
Văn - Giáo dục công dân hoặc ngành Ngữ

văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm  

1
Giáo viên THCS dạy

Thể dục
Hạng III

Đại học
trở lên

Giáo dục thể chất hoặc ngành Thể dục thể

thao, Huấn luyện thể thao có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm

 

7
Trường PTDTBT THCS 
Thượng Nông

1
Giáo viên THCS dạy

Ngữ văn
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử,
Văn - Giáo dục công dân hoặc ngành Ngữ

văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm  
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Số
TT

Tên đơn vị

Số

lượng
chỉ

tiêu

Vị trí việc làm, chức
danh tuyển dụng

Hạng chức
danh nghề

nghiệp
Trình độ

Yêu cầu trình độ chuyên môn, ngành

nghề đào tạo
Ghi
chú

Tổng cộng 53

1 Giáo viên THCS dạy
Vật lý

Hạng III Đại học
trở lên

Sư phạm Vật lý, Toán - Lý hoặc ngành Vật
Lý có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm

 

8
Trường PTDT BT Tiểu 
học và THCS Thanh 

Tương
1

Giáo viên THCS dạy
Ngữ văn

Hạng III
Đại học
trở lên

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử,
Văn - Giáo dục công dân hoặc ngành Ngữ

văn, Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm  

B Sự nghiệp khác 6    

1
Trung tâm Văn hoá, 

Truyền thông và Thể thao
2 Phóng viên, biên tập Hạng III

Đại học
trở lên

Báo chí  

2
Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp - Giáo dục thường 
xuyên

1 Quản lý dạy nghề Hạng IV
Trung cấp

trở lên
Nông, lâm nghiệp  

3 Ban Di dân, tái định cư

1
Phụ trách công tác quyết

toán các dự án di dân,

tái định cư

Hạng III
Đại học
trở lên

Kế toán, Tài chính - Ngân hàng  

1
Phụ trách các hợp phần
hỗ trợ nông, lâm nghiệp
tại các dự án tái định cư

Hạng III
Đại học
trở lên

Khoa học cây trồng  

1
Phụ trách xây dựng cơ

sở hạ tầng các dự án tái

định cư

Hạng III
Đại học
trở lên

Kỹ thuật công trình xây dựng  
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